ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 9 HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2018 - 2019
I. ÔN TẬP VỀ CĂN BẬC HAI.
A. Lý thuyết cơ bản: Ôn tập, nắm vững các định nghĩa, định lý, hằng đẳng thức về căn bậc hai. Nắm vững các phép biến đổi căn thức.

B. Bài tập: 
Bài 1: Cho biểu thức A =
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a. Nêu ĐKXĐ và rút gọn A     b. Tính giá trị của A khi x = - 1;  x = 
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; x =  8 - 2
[image: image3.wmf]15


c. Tìm x để 
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Bài 2: Cho biểu thức  
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a. Tìm ĐKXĐ và rút gọn B                                b. Tìm x để B >
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c. Tìm x  nguyên để M = x.B  là một số nguyên.

Bài 3: Cho biểu thức 
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a.Tìm ĐKXĐ và rút gọn C.   b. Tìm x để 
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    c. Tìm giá trị nhỏ nhất của C. 

Bài 4:  Cho biểu thức: D = 
[image: image9.wmf]x2x1x1

:

2

xx1xx11x

æö

+-

++

ç÷

ç÷

-++-

èø


a. Rút gọn biểu thức D.                  B. Chứng minh rằng: 0 < D < 2

II. ÔN TẬP VỀ PT BẬC 2 - ĐỊNH LÝ VI –ÉT.
A. Kiến thức cơ bản.
1. Công thức nghiệm của PT bậc hai.

* Nắm vững công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) (1)
2. Định lí Vi – ét.
* Nắm vững định lý Vi-ét 

* Cần nhớ:

+) Phương trình: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có 2 nghiệm 
[image: image10.wmf]Û
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+) Phương trình: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có hai nghiệm trái dấu 
[image: image13.wmf]Û

ac < 0.
+) Phương trình: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có hai nghiệm cùng dấu
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+) Phương trình: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có hai nghiệm cùng âm 
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+) Phương trình: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có hai nghiệm cùng dương
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+) Phương trình: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có 2 nghiệm trái dấu, nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn  
[image: image20.wmf]Û
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+) Phương trình: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có 2 nghiệm trái dấu, nghiệm dương có giá trị tuyệt đối lớn hơn  
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B. Bài tập:

Bài 1 Giải các phương trình sau:
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Bài 2: Cho PT: x2 – 7x + 5 = 0. Không giải PT hãy tính:
a. Tổng các nghiệm;   b. Tích các nghiệm;  c. Tổng các bình phương các nghiệm.       

d. Tổng lập phương các nghiệm;              e. Tổng nghịch đảo các nghiệm. 

g. Tổng bình phương nghịch đảo các nghiệm.

Bài 3: Cho PT: 
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a. Giải PT (1) với m = - 3

b. Tìm m để PT (1) có nghiệm kép , tìm nghiệm kép đó.

c. Tìm m để PT (1) có nghiệm là 4, dùng hệ thức Vi - ét tìm nghiệm còn lại.

d. Tìm m để PT (1) có 2 nghiệm cùng dấu.  

e. Tìm m để PT (1) có 2 nghiệm khác dấu.                                                                                                                                   

g. Tìm m để PT (1) có 2 nghiệm cùng dương.
h. Tìm m để PT (1) có 2 nghiệm cùng âm.
i.  Tìm m để PT (1) có 2 nghiệm sao cho nghiệm này gấp đôi nghiệm kia.
k. Tìm m để PT (1) có 2 nghiệm 
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l. Tìm m để PT (1) có 2 nghiệm 
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 có giá trị nhỏ nhất.
Bài 4: Cho PT: 
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, (2) (với m là tham số)
a. Tìm m để PT (2) có nghiệm x = 1

b.Tìm m để PT (2) có nghiệm. 

c. Tìm một hệ thức liên hệ giữa hai nghiêm của PT (2) không phụ thuộc vào m.
III. ÔN TẬP VỀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b và y = ax2 (a ≠ 0)
A. Kiến thức cơ bản:
1. Nắm vững định nghĩa, tính chất cùng cách vẽ đồ thị 2 hàm số trên.
2. Xác đinh vị trí tư​ơng đối của 2 đư​ờng thẳng y = ax + b, (d)   và  y = a’x + b’, (d’)

	+) d // d’  
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 a = a’  và  b 
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 b’ 

+) d  
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 d’  
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 a 
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 a’  
	+) d  
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 a = a’  và b = b’ 
+) d 
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 d’  
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 a.a’ = -1 


3. Xác đinh vị trí tư​ơng đối của đư​ờng thẳng y = bx + c, (d)  và Parabol y = ax2 , (P)

PT hoành độ giao điểm chung nếu có của (d) và (P) là:  bx + c = ax2  (*)


+) (d) 
[image: image43.wmf]Ç

 (P) tại 2 điểm phân biệt 
[image: image44.wmf]Û

PT (*) có 2 nghiệm phân biệt (∆ > 0)


+) (d) và (P)  chỉ có 1 điểm chung 
[image: image45.wmf]Û

PT (*) có  nghiệm kép (∆ = 0)

+) (d) và (P)  không có  điểm chung 
[image: image46.wmf]Û

PT (*) vô  nghiệm (∆ < 0).

B. Bài tập:
 Bài 1: Cho hàm số y = (m+1)x – 2 có đồ thị là (d)

a. Tìm m biết rằng đồ thị (d) của hàm số đi qua A(- 2; 0)

b. Nêu tính chất và vẽ đồ thị hàm số với m tìm được ở câu a.

c. Viết phương trình đường thẳng (d’) đi qua B(-1; 1) và vuông góc với (d) nói trên. 

Bài 2: Trong cùng 1 hệ trục toạ độ gọi (P)  là đồ thị của hàm số y = x2 và (d) là đồ thị của hàm số y = − x + 2 

a. Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ tọa độ Oxy. 

b. Xác định toạ độ giao điểm của (P) và (d) bằng đồ thị và kiểm tra lại kết quả bằng tính toán, suy luận.

c. Tìm a, b trong hàm  số y = ax + b, biết rằng đồ thị hàm số này song song với (d) và cắt (P) tại điểm có hoành độ x = – 1. 

Bài 3: Cho (P)  y = 
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. Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua A(-2 ; -2 ) và cắt (P) tại một điểm (trường hợp này ta nói đường thẳng (d) tiếp xúc với (P)).
Bài 4: Cho Para bol (P): y = x2, đường thẳng (d): y = x + m.
a) Vẽ đồ thị của hai hàm số đã cho trên cùng hệ tọa độ Oxy khi m = 3. Xác định tọa độ giao điểm (nếu có) của hai đồ thị.

b) Tìm m để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm bên phải trục tung.

Bài 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Parabol (P): y = - x2 và đường thẳng (d) đi qua điểm I(0; - 1) có hệ số góc k.

a) Viết PT đường thẳng (d). Chứng minh với mọi giá trị của k, đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B.
b) Gọi hoành độ của A và B là x1, x2. Chứng minh: |x1 – x2| ≥ 2.

IV. ÔN TẬP VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH - GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH -  HỆ PHƯƠNG TRÌNH

A. Kiến thức cơ bản:
Nắm vững cách giải hệ phương trình bằng PP thế, PP cộng đại số. Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập PT, hệ PT.
B. Bài tập:
Bài 1: Giải các hệ PT sau.

a) 
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Bài 2: Cho hệ PT: 
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mxy

xym

-=

ì

í

-+=

î

  (m – tham số)

a) Giải hệ PT với m = 3.

b) Tìm giá trị nguyên của m để hệ có nghiệm duy nhất (x; y) với x, y là số nguyên.

Bài 3: Cho hệ PT: 
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   (m – tham số)
a) Giải hệ PT với m = 2.

b) Trong trường hợp hệ có nghiệm duy nhất, tìm m để tích xy đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 4: Cho hệ phương trình : 
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a. Giải hệ phương trình khi a = 3. 

b. Tìm a để hệ PT trên có nghiệm duy nhất, hệ có vô số nghiệm, hệ vô nghiệm.
Bài 5: Một hình chữ nhật có chu vi 216m. Nếu giảm chiều dài đi 20%, tăng chiều rộng thêm 25% thì chu vi hình chữ nhật không đổi. Tính chiều dài và chhiều rộng của hình chữ nhật.

Bài 6: Cho một số tự nhiên có 2 chữ số, tổng các chữ số bằng 8, nếu đổi vị trí 2 chữ số cho nhau thì được số mới nhỏ hơn số ban đầu là 36 đơn vị. Tìm số đã cho? 

Bài 7: Hai công nhân làm chung một công việc thì mất 40 giờ. Nếu người thứ nhất làm 5 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì chỉ hoàn thành 
[image: image55.wmf]15

2

 công việc. Hỏi nếu mỗi người làm riêng thì phải mất bao nhiêu thời gian mới hoàn thành công việc ?

Bài 8: Một ô tô và một xe đạp chuyển động từ hai đầu một quãng đường sau 3 giờ thì gặp nhau. Nếu đi cùng chiều và xuất phát tại cùng một điểm, sau 1 giờ hai xe cách nhau 28km. Tính vận tốc xe đạp và ô tô biết quãng đường dài 180km.
Bài 9: Một ca nô xuôi dòng một quãng sông dài 12km rồi trở về mất 2 giờ 30 phút . Nếu cũng trên quãng sông đó ca nô xuôi dòng 4km rồi ngược dòng 8km thì hết 1 giờ 20 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc riêng của dòng nước ?

V. ÔN TẬP HÌNH HỌC.

A. Kiến thức cơ bản:

1. Nắm vững cách xác định số đo góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh ở trong đường tròn, góc có đỉnh ở ngoài đường tròn.
2. Nắm vững tính chất của tứ giác nội tiếp, điều kiện để tứ giác nội tiếp, các PP chứng minh tứ giác nội tiếp.

3. Nắm vững công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn. Công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn.

4. Nắm vững PP chứng minh hai góc bằng nhau, hai đoạn thẳng bằng nhau, hai tam giác bằng nhau, hai đoạn thẳng – đường thẳng song song, vuông góc, đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn,…

B. Bài tập: 
Bài 1: Cho (O), từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn. Kẻ dây CD // AB. Nối AD cắt đường tròn (O) tại E.

a) Chứng minh ABOC nội tiếp.

b) Chứng tỏ AB2 = AE.AD.

c) Chứng minh: 
[image: image56.wmf]AOCACB
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 và (BDC cân.

d) CE kéo dài cắt AB ở I. Chứng minh: IA = IB.

Bài 2: Từ một điểm M nằm ngoài (O) kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn. Trên cung nhỏ AB lấy điểm C và kẻ CD(AB; CE(MA; CF(MB. Gọi I và K là giao điểm của AC với DE và của BC với DF.

a) Chứng minh: AECD là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh: CD2 = CE.CF

c) Chứng minh: Tia đối của tia CD là phân giác của 
[image: image57.wmf]FCE
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d) Chứng minh: IK // AB.

Bài 3: Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB; đường thẳng vuông góc với AB tại O cắt nửa đường tròn tại C. Kẻ tiếp tuyến Bt với đường tròn. AC cắt tiếp tuyến Bt tại I.

a) Chứng minh (ABI vuông cân.
b) Lấy D là 1 điểm trên cung BC, gọi J là giao điểm của AD với Bt. Chứng minh AC.AI = AD.AJ.

c) Chứng minh JDCI nội tiếp.

d) Tiếp tuyến tại D của nửa đường tròn cắt Bt tại K. Hạ DH(AB. Chứng minh: AK đi qua trung điểm của DH.

Bài 4: Cho (O) đường kính AB, và d là tiếp tuyến của đường tròn tại C. Gọi D, E theo thứ tự là hình chiếu của A và B lên đường thẳng d.

a) Chứng minh: CD = CE.                b) Chứng minh: AD + BE = AB.

c) Vẽ đường cao CH của (ABC. Chứng minh:  AH = AD và BH = BE.

d) Chứng tỏ: CH2 = AD.BE             e) Chứng minh: DH // CB.

Bài 5: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Trên nửa đường tròn lấy điểm M, Trên AB lấy điểm C sao cho AC < CB. Gọi Ax, By là hai tiếp tuyến của nửa đường tròn. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với MC cắt Ax ở P, đường thẳng qua C và vuông góc với CP cắt By tại Q. Gọi D là giao điểm của CP với AM, E là giao điểm của CQ với BM.

a) Chứng minh ACMP nội tiếp.

b) Chứng tỏ AB // DE.
c) Chứng minh: M, P, Q thẳng hàng.

Bài 6: Cho (ABC có 
[image: image58.wmf]0
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 và AB > AC, đường cao AH. Trên nửa mặt phẳng bờ  BC chứa điểm A vẽ hai nửa đường tròn đường kính BH và nửa đường tròn đường kính HC. Hai nửa đường tròn này cắt AB và AC tại E và F. Giao điểm của FE và AH là O. Chứng minh:

a) AFHE là hình chữ nhật.

b) BEFC nội tiếp.
c) AE. AB = AF. AC

d) FE là tiếp tuyến chung của hai nửa đường tròn.

e) BH. HC = 4OE.OF

Bài 7: Cho (O; R) và một cát tuyến d không đi qua tâm O.Từ một điểm M trên d và ở ngoài (O) ta kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đườmg tròn; BO kéo dài cắt (O) tại điểm thứ hai là C. Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ O xuống d. Đường thẳng vuông góc với BC tại O cắt AM tại D.

a) Chứng minh: A, O, H, M, B cùng nằm trên 1 đường tròn.

b) Chứng minh: AC // MO và MD = OD.

c) Đường thẳng OM cắt (O) tại E và F. Chứng tỏ: MA2 = ME.MF

d) Xác định vị trí của điểm M trên d để (MAB là tam giác đều.Tính diện tích phần tạo bởi hai tiếp tuyến với đường tròn trong trường hợp này.
Bài 8: Cho (O; R) và dây BC cố định không đi qua tâm. Qua điểm A thay đổi trên tia đối của tia BC vẽ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (A khác B; M, N là các tiếp điểm) sao cho tia AC nằm giữa hai tia AM và AO. Gọi H là trung điểm của BC, K là giao điểm của AO và MN.

a) Chứng minh rằng các tứ giác AMON, AMHO nội tiếp.

b) Giả sử 
[image: image59.wmf]0
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; R = 4cm. Tính độ dài cung nhỏ MN và diện tích hình quạt tròn MON.
c) Chứng minh rằng: AM2 = AB.AC

d) Chứng minh tứ giác BKOC nội tiếp.

e) Chứng minh rằng khi A thay đổi trên tia đối của tia BC thì đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM(đề 1)
Bài 1.  1. Giải hệ phương trình:
[image: image60.wmf]2xy3
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2. Cho phương trình bậc hai: x2 – mx + m – 1 = 0  (1)
        
a) Giải phương trình (1) khi m = 4.

b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn hệ thức: 
[image: image61.wmf]12
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          3. Cho Parabol (P): 
[image: image62.wmf](
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. Tìm a biết (P) đi qua điểm M(2; –1).

Bài 2.  Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 30 km với vận tốc xác định. Khi từ B về A người đó tăng vận tốc thêm 2 km/h nên thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 30 phút. Tính vận tốc của người đó lúc đi?
Bài 3.  Cho đường tròn tâm O. Lấy điểm A ở ngoài đường tròn (O), đường thẳng AO cắt đường tròn (O) tại 2 điểm B, C (AB < AC). Qua A vẽ đường thẳng không đi qua O cắt đường tròn (O) tại 2 điểm phân biệt D, E (AD < AE). Đường thẳng vuông góc với AB tại A cắt đường thẳng CE tại F.

a) Chứng minh tứ giác ABEF nội tiếp

b) Gọi M là giao điểm thứ hai của đường thẳng FB với đường tròn (O). 

Chứng minh AF // DM

c) Chứng minh CE.CF + AD.AE = AC
[image: image63.wmf]2
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Bài 4.  Cho x, y  là 2 số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
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ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM(đề 2)
Bài 1. (2,0 điểm)

a. Giải hệ phương trình sau:
[image: image65.wmf]231
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b. Giải phương trình: x2 – 5x + 4 = 0

Bài  2: (2,0 điểm)

Cho phương trình bậc hai: 
[image: image66.wmf]2
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 a. Giải phương trình (1) khi m =1

 b. Tìm giá trị của m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt

  Bài 3( 2,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
Một hình chữ nhật có diện tích bằng 40 cm2. Nếu tăng chiều rộng thêm 3 cm và tăng chiều dài tăng thêm 3 cm thì diện tích của hình chữ nhật tăng thêm 48 cm2.

 Tính các kích thước ban đầu của hình chữ nhật.

Bài 4: (3,5 điểm)

Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ dây cung CD vuông góc với AB tại I  

(I nằm giữa A và O ). Lấy điểm E trên cung nhỏ BC ( E khác B và C ), AE cắt CD tại F. Chứng minh: 

a) BEFI là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) AE.AF = AC2.

c) Khi E chạy trên cung nhỏ BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp ∆CEF luôn thuộc một đường thẳng cố định.

Bài 5:( 0,5 điểm)  Cho các số dương a, b, c. Chứng minh rằng:  

                
[image: image67.wmf]abc
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ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM(đề 3)
Bài 1:

a) Giải hệ phương trình: 
[image: image68.wmf]{
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b) Giải phương trình: 
[image: image69.wmf]2
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Bài 2. Cho parabol: y = x2 (P), và đường thẳng: y = 2(1 – m)x + 3 (d), với m là tham số.

a) Vẽ đồ thị (P).

b) Chứng minh với mọi giá trị của m, parabol (P) và đường thẳng (d) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt

        c) Tìm m sao cho đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt ở bên phải trục tung.
Bài 3. Trong một phòng họp có 360 người họp, được sắp xếp ngồi đều trên các dãy ghế. Nếu bớt đi 3 dãy ghế thì mỗi dãy ghế phải xếp thêm 4 ghế mới đủ chỗ. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu dãy ghế và mỗi dãy xếp mấy ghế? 

Bài 4. Cho đường tròn (O; R), hai điểm C và D thuộc đường tròn, B là điểm nằm chính giữa của cung nhỏ CD. Kẻ đường kính BA. Trên tia đối của tia AB lấy điểm S. Nối SC cắt (O) tại M; MD cắt AB tại K; MB cắt AC tại H. Chứng minh:



a) Tứ giác AMHK nội tiếp.



b) HK // CD



c) OK.OS = R2

Bài 5. Cho 2 số dương a, b thỏa mãn 
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Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức   
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ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM(đề 4)
Bài 1. 

a) Giải hệ phương trình: 
[image: image72.wmf]{
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b) Giải phương trình: 
[image: image73.wmf]42
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Bài 2. (1,5 điểm) Một xe đạp đi từ A đến B cách nhau 24 km. Lúc về từ B về A người đó tăng vận tốc thêm 4 km/h. Thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính vận tốc của xe đạp.

Bài 3. (2 điểm) Cho phương trình 
[image: image74.wmf](
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, m là tham số.

a) Giải phương trình khi m = 2.

b) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.

c) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình (x1 < x2). Chứng minh rằng 
[image: image75.wmf]2
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Bài 4. (3.5 điểm) Cho đường tròn tâm O có đường kính AB và điểm C thuộc đường tròn đó. Lấy D thuộc dây cung BC. Tia AD cắt cung nhỏ BC tại E. Tia AC cắt BE tại F.

a) Chứng minh: tứ giác FCDE nội tiếp được trong đường tròn.

b) Chứng minh: DA.DE = DB.DC.

c) Chứng minh: 
[image: image76.wmf]·
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d) Gọ I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCDE. 

Chứng minh: IC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Bài 5. (1 điểm) Cho 
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ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THI THPT

Năm học 2019-2020

Câu 1(2,5đ)

a) Tính giá trị biểu thức: 
[image: image80.wmf]3(2712)49
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b) Giải hệ phương trình:
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c) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A(1;3) và song song với đường thẳng y = -x+2

Câu 2(1,5đ)

a) Cho parabol (P):
[image: image82.wmf]2
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 và đường thẳng (d):
[image: image83.wmf]2
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(m là tham số).

Tìm m đề đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung .

b) Cho biểu thức 
[image: image84.wmf]x2x5
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Tìm x để P < 0

Câu 3(1,5đ)

Một xe khách và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ A đến B. Xe du lịch có vận tốc lớn hơn của xe khách là 20km/h, do đó xe du lịch đến B trước xe khách 25 phút. Tính vận tốc mỗi xe,biết rằng khoảng cách từ A và B là 100km.

Câu 4(3,5đ)

Cho đường tròn (O;R) có đường kính AB cố định và đường kính CD thay đổi sao cho CD không vuông góc và cũng không trùng với AB. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O;R) cắt đường thẳng BC và BD lần lượt tại E và F.

a) Chứng minh tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

b) Chứng minh tứ giác CDFE nội tiếp.

c) Gọi I là trung điểm của EF, chứng minh BI 
[image: image85.wmf]^

 CD.

d) Khi CD thay đổi thì trực tâm H của tam giác DEF chạy trên đường nào?

Câu 5(1đ) Giải phương trình:
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ĐỀ THI THỬ LẦN 2 THI THPT

Năm học 2019-2020

Câu 1(2đ)

a) Thực hiện phép tính:
[image: image87.wmf]324183250
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b) Nêu điều kiện xác định và rút gọn biểu thức:
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c) Cho hàm số y = f(x) = ax + b. Xác định a,b biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 2x + 1 và đi qua điểm M(-1;2).

Câu 2(2đ) Cho phương trình:
[image: image89.wmf]22
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 (1)

a) Giải phương trình (1) với m = 1.

b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm 
[image: image90.wmf]12
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  đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 3(1,5đ)

Hai ô tô khởi hành cũng một lúc trên quãng đường từ A dến B dài 120km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 10km nên đến B trước ô tô thứ hai là 
[image: image92.wmf]2
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 h. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Câu 4(3,5đ)

Cho đường tròn (O) và dây BC cố định không đi qua tâm. Điểm A chuyển động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC nhọn. Đường cao AD,BE,CF của tam giác ABC cắt nhau tại H. Chứng minh:

a) Tứ giác BFEC nội tiếp.

b) 
[image: image93.wmf]2
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c) Đường thẳng đi qua A và vuông góc với FE luôn đi qua một điểm cố định khi A chuyễn động trên cung lớn BC.

Câu 5(1đ) Giải phương trình:
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ĐỀ THI THỬ LẦN 3 THI THPT

Năm học 2019-2020

Câu 1(2,5đ)

1) Tính biểu thức: 
[image: image95.wmf]2
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2) Cho biểu thức:  
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a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm a đề 
[image: image97.wmf]a5
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Câu 2(1,5đ)  a)  Giải hệ phương trình: 
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                      b)Giải phương trình: 
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Câu 3(2,5đ) Trong tọa độ mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d): y = 2 – m + 1 và parabol (P):
[image: image100.wmf]2
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a) Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có tọa độ 
[image: image101.wmf]11
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 và 
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thỏa mãn: 
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b) Tìm m đề đường thẳng (d) đi qua điểm A(-1;3)

Câu 4(1,5đ)

Hưởng ứng phong trào “vì biển đảo Trường Sa” một đội tàu dự định chở 280 tấn hàng ra đảo. Nhưng khi chuẩn bị khởi hành thì số hàng hóa đã tăng thêm 6 tấn so với dự định. Vì vậy đội tàu phải bổ sung thêm 1 tàu và mỗi tàu chở ít hơn dự định 2 tấn hàng. Hỏi khi dự định đội tàu có bau nhiêu chiếc tàu, biết các tàu chở số tấn hàng như nhau.

Câu 5(3đ) Cho đường tròn (O) đường kính AB. Trên đường tròn lấy điểm C sao cho AC < BC( C 
[image: image104.wmf]¹

 A). Các tiếp tuyến tại B và C của (O) cắt nhau ở điểm D, AD cắt (O) tại E( E 
[image: image105.wmf]¹

 A).

a) Chứng minh tứ giác OBDC nội tiếp.

b) Qua C kẻ đường thẳng song song với BD cắt AB tại H, DO cắt BC tại F. Chứng minh tứ giác CHOF nội tiếp.

c) Chứng minh:
[image: image106.wmf]22
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d) Chứng minh CE 
[image: image107.wmf]^

 EF.

Câu 6(1đ) Với x > 0, tìm min của biểu thức: A = 
[image: image108.wmf]14x3
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ĐỀ THI THỬ LẦN 4 THI THPT

Năm học 2019-2020

Câu 1(2,5đ)

a) Cho biểu thức: 
[image: image109.wmf]x36x4
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Rút gọn rồi tính giá trị của A tại x = 1

b) Giải hệ phương trình: 
[image: image110.wmf](
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Câu 2(2đ)Cho (P):y = 
[image: image111.wmf]2
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 và đường thẳng (d): y = mx – 1(m là tham số)

a) Vẽ đường thẳng (d) khi m = 2

b) Chứng minh đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m.

c) Gọi 
[image: image112.wmf]12
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 là hoành độ giao điểm của (d) và (P). Chứng minh 
[image: image113.wmf]12
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Câu 3(1,5đ) Quãng đường AB dài 300km. Một xe máy và một ô tô cùng khởi hành lúc 6 giờ sáng từ A đến B. Mỗi giờ ô tô chạy nhanh hơn xe máy 10km, nên ô tô đến B sớm hơn xe máy 1 giờ. Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ?

Câu 4(3,5đ) Cho đường tròn (O;R). Hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. M là một điểm bất kỳ trên đoạn OC, tia AM cắt đường tròn tại N. Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với OC cắt tiếp tuyến của đường tròn tại N ở P. Chứng minh:

a) Tứ giác MNPO là tứ giác nội tiếp.

b) 
[image: image114.wmf]·
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c) Khi M di động trên OC thì P di động trên đường cố định.

Câu 5(0,5đ) Giải phương trình: 
[image: image115.wmf]x2x51
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ĐỀ THI THỬ LẦN 5 THI THPT

Năm học 2019-2020

Câu 1(2,5đ)

1) Cho biểu thức: 
[image: image116.wmf]x2xx

K

x1xx

-

=-

--

  với x > 0 và x 
[image: image117.wmf]¹

 1

a) Rút gọn K

b) Tính K tại x = 
[image: image118.wmf]423
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2) Giải hệ phương trình: 
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Câu 2(2,5đ)
1) Tìm m đề đường thẳng y = -3x + 6 và đường thẳng y = 
[image: image120.wmf]5
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 x – 2m + 1 cắt nhau tại một điểm trên trục hoành.

2) Cho phương trình ẩn x:
[image: image121.wmf]2
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 (1)

a) Giải phương trình khi m = -4

b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt 
[image: image122.wmf]12
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Câu 3(1,5đ) Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai tỉnh A và B cách nhau 150 km đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc của ô tô đi từ A lớn hơn vận tốc của ô tô đi từ B là 20 km/h.

Câu 4(3đ) Cho đường tròn (O;R) và dây BC cố định không qua tâm, điểm A chuyển động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC nhọn. Đường cao BE,CF của tam giác ABC cắt nhau tại H và cắt (O) lần lượt tại M và N.

1) Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp và MN // FE

2) Vẽ đường cao AD của tam giác ABC. Chứng minh DH là phân giác của 
[image: image124.wmf]·
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3) Chứng minh đường thẳng qua A và vuông góc với EF luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 5(0,5đ) Cho a,b,c là 3 số dương. Chứng minh:
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